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HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VI - KHOA PHẬT HỌC TỪ XA
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1 (2022) ; MÔN : ANH VĂN PHẬT PHÁP 6

MÃ MÔN: ENG116; MÃ LỚP: 206.TX.ENG116.1.1
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ LIỄU PHÁP

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BẢY NGÀY 03/09/2022

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000008 Trần Thị Ngọc Ánh Hoa Minh

2 0620000035 Trần Hoa Phúc Chân

3 0620000037 Ân Khánh Minh Châu

4 0620000050 Hồ Đăng Dạ Nhuận Quang

5 0620000054 Dương Thị Minh Đào Giác Tuệ Tín

6 0620000058 Phan Thị Thúy Diễm TN. Thể Minh

7 0620000061 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Diệu Thiện

8 0620000063 Phan Thị Ngọc Điệp Liên Điệp

9 0620000067 Nguyễn Diên Duẩn T. Đồng Thọ

10 0620000074 Trương Thị Thanh Dung TN. Thuần Như

11 0620000076 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tâm Cát Tường

12 0620000096 Đỗ Thanh Hà Chánh Hiếu Ngọc

13 0620000097 Nguyễn Ngọc Thanh Hà

14 0620000108 Nguyễn Thị Hằng TN. Đức Thông

15 0620000110 Nguyễn Khắc Hanh

16 0620000127 Huỳnh Ngọc Hiệp Nhuận Huệ Ngôn

17 0620000138 Võ Thị Kim Hoa TN. Liên Hoa

18 0620000140 Nguyễn Giao Hòa TN. Lạc Diệu Âm

19 0620000172 Hà Thị Thanh Huyền TN. Lâm Huyền Hộ

20 0620000175 Nguyễn Anh Tuấn Khải T. Trí Nguyên

21 0620000178 Hướng Thành Khang

22 0620000183 Ngô Đăng Khoa Thiện Đăng

23 0620000188 Phạm Anh Kiệt Chiếu Đức Minh

24 0620000193 Nguyễn Thị Mỹ Kim Liên Kim

25 0620000230 Trần Duy Luân T. Giác Minh Chuyển

26 0620000237 Phan Nguyệt Mai Chúc Xuân

27 0620000239 Hồ Thị Thanh Minh Chơn Tâm



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 0620000246 Vũ Đỗ Trà My Trừng Lộc

29 0620000258 Nguyễn Thị Thu Nga TN. Chánh Y

30 0620000279 Lê Dư Minh Nguyệt Diệu Thông

31 0620000284 Hồ Công Minh Nhân Giác Thiện Chánh

32 0620000310 Nguyễn Thụy Oanh Nguyên Yến

33 0620000319 Ngô Thị Diệu Phúc TN. Lệ Khiết

34 0620000325 Lê Tấn Phước T. Thiện Hạnh

35 0620000330 Nguyễn Thanh Phương T. Đức Phúc

36 0620000333 Hồ Thị Uyên Phương Nguyên Lam

37 0620000342 Lao Lai Minh Quân Thiện Bảo

38 0620000357 Trần Thị Quyên TN. Hạnh Huệ

39 0620000360 Lâm Thanh Sang Tịnh Sang

40 0620000365 Kỷ Thế Sơn T. Đạt Ma Nguyên Hội

41 0620000379 Nguyễn Tấn Tâm T. Thiện Tâm

42 0620000403 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo Thánh Phương

43 0620000405 Lê Thị Thảo TN. Hạnh Hương

44 0620000406 Nguyễn Thị Thu Thảo Huệ Hạnh

45 0620000409 Diệp Dạ Thảo Hoa Tâm

46 0620000412 Nguyễn Thị Bích Thảo Hạnh Hiếu

47 0620000420 Nguyễn Tiến Thịnh T. Bổn Nguyên

48 0620000424 Lê Bá Thông Từ Nho

49 0620000430 Nguyễn Quang Thuận Tịnh Thuận

50 0620000445 Trần Thị Bích Tiên Ngọc Hoa

51 0620000459 Trần Quốc Toản Ngộ Đạo Tâm

52 0620000463 Vy Bảo Trâm Ngọc Thy

53 0620000470 Phùng Thị Đoan Trang Diệu Minh

54 0620000497 Nguyễn Vương Thanh Tú Đồng Thanh

55 0620000500 Từ Minh Tuấn Chánh Tín Trung

56 0620000508 Trần Thanh Tuấn Minh Đạt

57 0620000517 Hồ Văn Tý T. Quảng Thiện

58 0620000521 Trần Mỹ Uyên Diệu Quang

59 0620000523 Tăng Tuyết Vân Diệu Thông

60 0620000524 Nguyễn Thị Thanh Vân Tuệ Ngọc

61 0620000529 Trương Thị Ngọc Vân Diệu Hải

62 0620000536 Phạm Thị Quý Vân Diệu Thiện
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63 0620000540 Võ Thị Thùy Vang

64 0620000552 Trần Hoàn Vũ Thiện Thanh

65 0620000559 Nguyễn Thị Như Ý

66 0620000563 Nguyễn Thị Anh Thy Bảo Quang

67 0620000564 Nguyễn Hữu Ngọc Thiện Châu

68 0620000568 Phạm Thị Thảo Khanh

69 1450000269 Nguyễn Thị Lài TN. Linh Chơn
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